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Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm xác định chất điều hòa sinh trưởng thích hợp cho quá trình nhân 

nhanh chồi và ra rễ của cây Lan Giả hạc in vitro. Kết quả nghiên cứu sau 45 ngày cho 

thấy các chất điều hòa sinh trưởng có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nhân nhanh chồi 

và ra rễ của cây Lan Giả hạc nuôi cấy in vitro. Trong đó, môi trường MS bổ sung BA 1 

mg/L là thích hợp nhất cho quá trình nhân nhanh chồi với số chồi đạt được là 5,8 chồi. 

Môi trường bổ sung nước dừa 20 % là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của cây với 

các chỉ tiêu số chồi, số lá và chiều cao chồi đạt được tương ứng là 2,4 chồi, 3,11 lá và 

3,44 cm. Cây ra rễ tốt nhất trên môi trường MS bổ sung IBA 0,5 mg/L với số rễ trung 

bình đạt được là 3,18 rễ. Kết quả đạt được của nghiên cứu góp phần vào việc xây dựng 

được quy trình vi nhân giống cây Lan Giả hạc in vitro nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 

trường về cây giống hoa Lan. 
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Từ khóa 

Dendrobium anosmum 

Lindl., Lan Giả hạc,  

Lan Phi điệp, chất điều 

hòa sinh trưởng thực 

vật, hợp chất hữu cơ 

1 Giới thiệu 

Lan Giả hạc (LGH) hay còn gọi là Lan Phi điệp, có tên 

khoa học là Dendrobium anosmum Lindl, thuộc họ Lan 

Hoàng thảo, nổi bật với hoa đẹp, màu tím và mùi thơm 

riêng biệt. Loài Lan này phân bố rộng rãi từ Philippines 

đến New Guinea, bao gồm các vùng núi và hòn đảo ở 

Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia và nhiều đảo ở Thái 

Bình Dương [1]. Dendrobium anosmum Lindl có thân 

cây rủ, lá xếp thành hai dãy dọc theo thân, dày, hoa đẹp 

có màu chủ đạo là tím và có mùi thơm đặc trưng, thích 

hợp để trang trí không gian sống, nên được trồng phổ 

biến và có giá trị cao về mặt kinh tế [2]. Không chỉ có 

giá trị làm cảnh mà chi Lan này còn có giá trị dược liệu 

cao giúp làm thuốc trị các loại bệnh về da, suy nhược 

cơ thể, căng thẳng, đau họng [3-5]. Vì thế, loài Lan này 

từ lâu đã được nhiều người săn đón và được ưa chuộng 

trên thị trường [6]. Tại Việt Nam, hoa LGH được tìm 

thấy ở hầu hết tất cả các vùng từ Bắc vào Nam và chủ 

yếu trên dãy núi Trường Sơn [7] . Tuy nhiên, việc khai 

thác quá mức đã dẫn đến tình trạng suy giảm số lượng 

ngoài tự nhiên, gây ra nguy cơ tuyệt chủng. 

Nhân giống Lan bằng phương pháp truyền thống gặp 

nhiều khó khăn và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, 

đồng thời tỉ lệ sống của cây con khi ra vườn ươm cũng 

rất thấp. Nhu cầu thị trường về cây Lan đang tăng cao 

trong khi nguồn cung không đủ, dẫn đến giá thành cao. 

Trong bối cảnh đó, lĩnh vực công nghệ sinh học có 

những bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ, 

đặc biệt là nhân giống in vitro, phương pháp này đã trở 

thành giải pháp hữu hiệu cho phép nhân giống nhanh 

chóng và bảo tồn các loài Lan quý hiếm. 

Nuôi cấy mô in vitro là kỹ thuật nuôi cấy trong điều 

kiện vô trùng, sử dụng các bộ phận khác nhau của thực 
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vật để tạo ra cây giống. Nghiên cứu này chúng tôi sử 

dụng phương pháp nuôi cấy chồi Lan để tạo cây hoàn 

chỉnh. Dù kỹ thuật nuôi cấy mô in vitro đã mang lại 

nhiều lợi ích, nhưng các nghiên cứu về Dendrobium 

anosmum Lindl vẫn còn hạn chế chủ yếu tập trung vào 

tác động của chất điều hòa sinh trưởng như BA, IAA, 

IBA và NAA, chỉ ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh 

trưởng nhất định của cây Lan [8-10]. Do đó, nghiên cứu 

này bổ sung thêm các nguồn dinh dưỡng từ chất hữu cơ 

như chuối, khoai tây và nước dừa nhằm cải thiện sự 

phát triển toàn diện của cây, góp phần nâng cao chất 

lượng giống. Đặc biệt, môi trường bổ sung khoai tây 

được thử nghiệm lần đầu cho cây LGH in vitro, đóng 

góp vào đa dạng hóa nguồn chất hữu cơ trong nuôi cấy 

mô thực vật. 

2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Vật liệu và hóa chất 

Vật liệu thí nghiệm: cây LGH in vitro được cung cấp 

từ Trung tâm Khoa học Công nghệ Bến Tre. Mẫu sau 

khi lấy về được cấy vào môi trường MS (Murashige & 

Skoog, 1962) [11] để cây thích nghi với môi trường, 

sau đó dùng mẫu làm vật liệu thí nghiệm.  

Môi trường nuôi cấy được sử dụng trong nghiên cứu là 

môi trường MS, có bổ sung đường sucrose, BA  (benzyl  

adenine), NAA (α-napthaleneacetic acid), IAA (indole-

3-acetic  acid), IBA (indole-3-butyric acid), chuối, 

khoai tây, nước dừa và agar với các nồng độ khác nhau 

tùy theo từng thí nghiệm. 

2.2 Điều kiện nuôi cấy 

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng nuôi cấy mô 

thuộc Ngành Công nghệ Sinh học - Viện Kỹ thuật Công 

nghệ cao - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Các 

chai giống sau khi cấy thí nghiệm được nuôi trong 

phòng sáng với nhiệt độ (24 ± 2) °C, cường độ chiếu 

sáng (2000-3000) lux, thời gian chiếu sáng 10 

giờ/ngày. Môi trường nuôi cấy được hấp trong nồi hấp 

vô trùng ở nhiệt độ 121 °C, áp suất 1,5 atm trong 15 

phút.  

2.3 Phương pháp nghiên cứu  

Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại cấy 3 

chai/nghiệm thức, mỗi chai được cấy 3 mẫu.  

2.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của BA đến khả năng nhân 

nhanh chồi LGH in vitro  

Chồi LGH cao khoảng 2 cm và cấy vào môi trường MS 

có bổ sung BA theo các nồng độ thí nghiệm (0; 0,1; 0,5; 

1,0; 2,0) mg/L, sucrose 30 g/L, agar 8 g/L. Đối chứng 

là môi trường không bổ sung BA 

2.3.2 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến 

khả năng sinh trưởng của chồi LGH in vitro 

Chồi LGH cao khoảng 2 cm và cấy vào môi trường MS 

có bổ sung chuối, khoai tây được nấu chín và nghiền 

mịn sau đó bổ sung theo các nồng độ thí nghiệm (20 

g/L và 40 g/L) và nước dừa với các nồng độ (10 % và 

20 %), sucrose 30 g/L, agar 8 g/L. Đối chứng là môi 

trường không bổ sung chuối, khoai tây, nước dừa. 

2.3.3 Khảo sát ảnh hưởng của NAA, IAA, IBA đến khả 

năng tạo rễ của chồi LGH in vitro  

Chồi LGH cao khoảng 2 cm và cấy vào môi trường MS 

có bổ sung NAA, IAA, IBA ở các nồng độ khác nhau 

(0,5; 1,0 và 2,0) mg/L, sucrose 30 g/L, agar 8 g/L. Đối 

chứng là môi trường không bổ sung NAA, IAA, IBA. 

2.4 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 

Đo chiều cao cây: được đo sau 45 ngày nuôi cấy được 

tính từ phần tiếp giáp giữa thân với rễ tới đỉnh chồi cao 

nhất (cm). 

Số lá: được tính bằng cách đếm số lá sau 45 ngày nuôi 

cấy trừ cho số lá ban đầu là 1 (lá). 

Số rễ: được tính bằng cách đếm số rễ sau 45 ngày nuôi 

cấy (rễ). 

Chiều dài rễ: được đo sau 45 ngày nuôi cấy được tính 

từ phần tiếp giáp giữa thân với rễ tới đỉnh rễ dài nhất 

(cm). 

Số chồi: được tính bằng cách đếm số chồi sau 45 ngày 

nuôi cấy trừ cho số chồi ban đầu (chồi). 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và số liệu 

được thu thập xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA đến 

khả năng nhân nhanh chồi của LGH in vitro 

Để xác định được nồng độ BA thích hợp cho quá trình 

nhân nhanh chồi, thí nghiệm này sử dụng chồi Lan in 

vitro nuôi cấy trong môi trường MS có bổ sung chất 

điều hòa sinh trưởng BA ở các nồng độ khác nhau. Kết 

quả được ghi nhận sau 45 ngày nuôi cấy. Từ Bảng 1 

cho thấy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây 

LGH ở các nồng độ BA có sự khác biệt rõ rệt. Số chồi 

phát sinh tăng dần qua các nồng độ BA 0,1 mg/L là 1,0 

mg/L và cao nhất ở nồng độ BA 1 mg/L số lượng chồi 

phát sinh nhiều, phát triển thành cụm to trung bình 5,80 

chồi (Hình 1 E) sau đó giảm dần khi tăng nồng độ BA 

lên 2 mg/L. Xét về chỉ tiêu số lá ở các nghiệm thức cũng 

khác biệt rõ rệt, do số lá phát sinh tỉ lệ thuận với số chồi 
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phát sinh nên trong thí nghiệm này nồng độ BA 1 mg/L 

cho ta số lá phát sinh cao nhất với 7,60 lá và giảm ở 

nồng độ BA 2 mg/L với 5,87 lá. Trong khi đó, chỉ tiêu 

chiều cao tỉ lệ nghịch với số chồi phát sinh do các mẫu 

được bổ sung BA kích thích tạo chồi bên và ức chế ưu 

thế ngọn, vì vậy trong nghiên cứu này chiều cao chồi 

đạt nhất là ở nghiệm thức không bổ sung BA. Chiều 

cao chồi giảm dần khi tăng nồng độ BA và thấp nhất ở 

nồng độ BA 1 mg/L với 2,80 cm (Hình 1 E). Tương tự 

với kết quả của nghiên cứu này, nghiên cứu [12] cũng 

báo cáo rằng, môi trường MS bổ sung BA 1 mg/L là 

môi trường tốt nhất cho khả năng nhân chồi cây Lan 

Thạch hộc tía. Như vậy, nồng độ BA 1 mg/L là nồng 

độ tốt nhất cho quá trình tạo chồi của cây LGH. 

Bảng 1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA 

đến khả năng nhân chồi LGH sau 45 ngày nuôi cấy 

Nồng độ 

BA 

(mg/L) 

Chỉ tiêu khảo sát 

Số chồi 

(chồi) 

Số lá 

(lá) 

Chiều cao 

(cm) 

0 3,20e 5,80c 3,70a 

0,1 3,60d 6,27bc 3,57a 

0,5 4,73c 6,80b 3,23b 

1,0 5,80a 7,60a 2,80c 

2,0 5,33b 5,87c 2,97bc 

CV (%) 4,26 5,11 4,56 

*chú thích: các kí tự nằm ở phía trên, bên phải các con số là 

các kí tự biểu thị sự khác biệt giữa các cấp độ. Các chữ cái 

khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

ở mức α: 0,05 

 
Hình 1 Ảnh hưởng của nồng độ BA đến khả năng tạo chồi 

của LGH sau 45 ngày nuôi cấy. A: Mẫu ban đầu;  

B: Mẫu đối chứng; C: Mẫu nồng độ BA 0,1 mg/L;  

D: Mẫu nồng độ BA 0,5 mg/L; E: Mẫu nồng độ BA  

1 mg/L; F: Mẫu nồng độ BA 2 mg/L 

3.2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất hữu 

cơ đến khả năng sinh trưởng của chồi LGH in vitro 

Việc bổ sung chất hữu cơ dẫn đến sự tăng trưởng và 

phát triển khác nhau về số chồi, số rễ, số lá, chiều cao 

cây và chiều dài rễ. Trong thí nghiệm này, khảo sát ảnh 

hưởng của chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của chồi LGH 

và kết quả được thu nhận sau 45 ngày nuôi cấy. Từ kết 

quả Bảng 2 cho thấy sự khác biệt giữa các nghiệm thức, 

số chồi và số lá của cây LGH đạt tốt nhất ở nghiệm thức 

bổ sung nước dừa 20 % với 2,40 chồi, 3,11 lá và chiều 

cao là 3,44 cm (Hình 2 G, H), trong khi đó ở nghiệm 

thức đối chứng cho ra kết quả thấp với 1,24 chồi, 1,76 

lá và chiều cao là 2,44 cm. Ngoài ra, khi xét về chỉ tiêu 

đơn lẻ ta thấy, về chỉ tiêu số chồi ở thí nghiệm bổ sung 

chuối với nồng độ 40 g/L cho ra kết quả gần bằng với 

nước dừa nồng độ 20 % là 2,35 chồi, về chỉ tiêu chiều 

cao cây ta thấy ở thí nghiệm bổ sung khoai tây với nồng 

độ 40 g/L cho ra kết quả tốt nhất với 3,83 cm. Mặc dù 

ở chỉ tiêu chiều cao khoai tây nồng độ 40 g/L cho ra kết 

quả tốt nhất và chuối nồng độ 40 g/L cho ra số chồi 

tương đương với nước dừa nồng độ 20 % , khi xét về 

cả ba chỉ tiêu theo dõi về sự sinh trưởng và phát triển 

của cây LGH thì kết quả cho thấy môi trường bổ sung 

nước dừa 20 % cho ra kết quả tốt nhất cho sự sinh 

trưởng và phát triển của cây LGH. Ngoài ra, việc sử 

dụng nước dừa cho thấy sự thuận tiện hơn so với sử 

dụng khoai tây và chuối do quy trình chuẩn bị khoai tây 

và chuối cần nhiều công đoạn sơ chế hơn so với nước 

dừa làm gia tăng chi phí sản xuất. Yong và cộng sự đã 

cho thấy nước dừa có chứa đến 94 % là nước và là chất 

giúp thúc đẩy tăng trưởng của chồi [13]. Theo kết quả 

nghiên cứu của Harahap và cộng sự vào năm 2020 

trong nghiên cứu nhân giống in vitro Dendrobium sp. 

với chất điều hòa sinh trưởng thực vật đã cho thấy nước 

dừa là thành phần quan trọng cho sự sinh trưởng và phát 

triển của cây Lan, khi bổ sung nước dừa có tác dụng 

kích thích quá trình tăng sinh của tế bào và mô nhanh 

chóng [14]. Ngoài ra, nước dừa được cho là có khả 

năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của 

hoa Lan in vitro do có sự hiện diện của một loại 

cytokinin [15]. Như vậy, môi trường MS bổ sung nước 

dừa 20 % là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của chồi 

LGH. 
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Bảng 2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến khả năng sinh trưởng của chồi LGH 

sau 45 ngày nuôi cấy 

Chuối 

(g/L) 

Khoai tây 

(g/L) 

Nước dừa 

(%) 

Chỉ tiêu khảo sát 

Số chồi 

(chồi/mẫu) 

Số lá 

(lá/mẫu) 

Chiều cao 

(cm) 

- - - 1,24d 1,76c 2,44d 

20 - - 2,13ab 1,89c 3,20c 

40 - - 2,35a 2,82ab 3,61ab 

- 20 - 1,76c 2,11c 3,39bc 

- 40 - 2,00bc 2,76b 3,83a 

- - 10 2,24ab 3,07ab 3,21c 

- - 20 2,40a 3,11a 3,44bc 

CV (%)  8,61 6.87 5,79 
 

 
Hình 2 Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến khả năng sinh trưởng của chồi LGH sau 45 ngày nuôi cấy.  

A: Mẫu ban đầu; B: Mẫu bổ sung chuối 20 g; C: Mẫu bổ sung khoai tây 20 g; D: Mẫu bổ sung nước dừa 10 %;  

E: Mẫu bổ sung chuối 40 g; F: Mẫu bổ sung khoai tây 40 g; G và H: Mẫu bổ sung nước dừa 20 % 

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NAA, 

IAA, IBA đến khả năng tạo rễ của chồi LGH in vitro 

Rễ là bộ phận có vai trò quan trọng trong quá trình trao 

đổi chất của cây, giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng 

từ đó giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Thí 

nghiệm này sử dụng chồi Lan in vitro nuôi cấy trong 

môi trường MS có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng 

NAA, IAA, IBA ở các nồng độ khác nhau, kết quả được 

ghi nhận sau 45 ngày nuôi cấy. Kết quả từ Bảng 3 cho 

thấy sự khác biệt giữa các nghiệm thức, số rễ phát sinh 

từ 1,65 rễ đến 3,18 rễ; số lá từ 4,76 lá đến 7,29 lá; chiều 

cao cây từ 3,21 cm đến 4,63 cm; chiều dài rễ từ 1,27 

cm đến 2,56 cm. Nồng độ IBA 0,5 mg/L thích hợp cho 

quá trình tạo rễ cây với 3,18 rễ, do rễ phát triển mạnh, 

cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt, nên các chỉ tiêu sinh 

trưởng của cây như số lá, chiều cao cây và chiều dài rễ 

cũng đạt cao nhất ở nồng độ này, tương ứng là 7,29 lá, 

4,63 cm và 2,56 cm (Hình 3 E, F). Ở các thí nghiệm bổ 

sung NAA, số rễ giảm dần khi tăng nồng độ NAA từ 

0,5 mg/L đến 1,5 mg/L. Trong khi đó ở thí nghiệm bổ 

sung IAA, số rễ tăng lên khi bổ sung IAA ở nồng độ 

0,5 và 1 mg/L sau đó giảm ở nồng độ IAA 1,5 mg/L 

kéo theo các chỉ tiêu số lá, chiều cao và chiều dài rễ 

cũng giảm. Theo kết quả nghiên cứu [16] về kích thích 

sự phát triển của Dendrobium sp. sử dụng hormone 

auxin NAA và IBA, đã chỉ ra rằng IBA có hiệu quả 

trong việc thúc đẩy sinh trưởng và ra rễ của cây 

lan Dendrobium sp. Như vậy, môi trường MS bổ sung 

IBA với nồng độ 0,5 mg/L là thích hợp nhất cho quá 

trình tạo rễ cây LGH. 
 

Bảng 3 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NAA, IAA, IBA đến khả năng tạo rễ của chồi LGH sau 45 ngày nuôi cấy 

NAA (mg/L) IAA (mg/L) IBA (mg/L) 
Chỉ tiêu khảo sát 

Số rễ (rễ) Số lá (lá) Chiều cao (cm) Chiều dài rễ (cm) 

- - - 2,11cd 4,76g 3,45c 1,57cd 
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0,5 - - 2,47b 5,11ef 3,34c 2,53a 

1,0 - - 2,35bc 5,42de 3,21c 1,44de 

1,5 - - 1,65e 6,89b 3,48c 1,27e 

- 0,5 - 1,93de 7,11ab 4,12b 2,30b 

- 1,0 - 2,42b 6,53c 3,23c 1,43de 

- 1,5 - 1,76e 5,60d 3,48c 1,63cd 

- - 0,5 3,18a 7,29a 4,63a 2,56a 

- - 1,0 2,11cd 5,40de 3,28c 1,71c 

- - 1,5 2,31bc 4,89fg 4,02b 2,29b 

CV (%) 7,89 3,26 4,84 7,29 

*chú thích: các kí tự nằm ở phía trên, bên phải các con số là các kí tự biểu thị sự khác biệt giữa các cấp độ. Các chữ cái khác 

nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức α: 0,05 

 

 
Hình 3  Ảnh hưởng của nồng độ NAA, IAA, IBA đến khả 

năng tạo rễ của chồi LGH sau 45 ngày nuôi cấy. A: Mẫu ban 

đầu; B: Mẫu đối chứng; C: Mẫu nồng độ NAA 1,5 mg/L; D: 
 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, BA, IBA và nước dừa 

có vai trò quan trọng trong quá trình nhân giống in vitro 

cây LGH. Môi trường MS bổ sung BA 1 mg/L là thích 

hợp nhất cho khả năng tạo chồi, môi trường MS bổ 

sung nước dừa 20 % là thích hợp nhất cho sự sinh 

trưởng của chồi LGH, môi trường MS bổ sung IBA 0,5 

mg/L là tích hợp nhất cho khả năng tạo rễ của chồi 

LGH. Nghiên cứu đã góp phần hoàn thiện quy trình 

nuôi cấy mô cây LGH tạo tiền đề cho sản xuất cây 

giống LGH chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường 

hiện nay.
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Abstract  This study aims to determine the appropriate growth regulators for the rapid shoot multiplication and 

rooting of Dendrobium anosmum Lindl. in vitro. The results after 45 days showed that growth regulators 

significantly affected the rapid shoot multiplication and rooting of Dendrobium anosmum Lindl. cultured in vitro. 

Specifically, the MS medium supplemented with 1 mg/L BA was the most suitable for rapid shoot multiplication, 

achieving 5.8 shoots. The medium supplemented with 20 % coconut water was the most suitable for plant growth, 

as indicated by shoot number, leaf number, and shoot height of 2.4 shoots, 3.11 leaves, and 3.44 cm, respectively. 

The best rooting was observed in the MS medium supplemented with 0.5 mg/L IBA, achieving 3.18 roots. The 

results of this study contribute to the development of an in vitro micropropagation protocol for Dendrobium 

anosmum Lindl. to meet the market demand for orchid seedlings. 

Keywords  Dendrobium anosmum Lindl., “Lan Giả hạc”, “Lan Phi điệp” , plant growth regulator, organic compound 

 

 


